
V-League 2007 
Giải vô địch bóng đá Việt Nam 2007, có tên chính thức là Giải bóng đá vô địch quốc gia Petro 
Vietnam Gas 2007 hay Petro Vietnam Gas V-League 2007, với 14 câu lạc bộ tham dự diễn ra 
từ ngày 3/3 đến 23/9 năm 2007. 
 

Lượt đi Trận Lượt về 

Ngày Sân Tỷ 
số Đội  Đội Tỷ 

số Sân Ngày 

Hàng Đẫy 1-0 Hòa Phát 
Hà Nội - Hà Nội - 

ACB 2-2 Hàng Đẫy 9/6 
3/3 

Long An 1-0 Đồng Tâm 
Long An - Huda Huế 4-1 Tự Do 

Cao Lãnh 0-1 Đồng Tháp - 
Becamex 

Bình 
Dương 

0-2 Bình Dương 

Quy Nhơn 0-2 Pisico - 
Bình Định - Hoàng Anh 

Gia Lai 1-4 Pleiku 

Nha Trang 1-1 Khatoco 
Khánh Hòa - Halida 

Thanh Hóa 1-2 Thanh Hóa 

Thiên Trường 2-2 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- 

TCDK - 
Sông Lam 
Nghệ An 

0-1 Vinh 

4/3 

Chi Lăng 1-0 Đà Nẵng - 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

2-1 Quân khu 7 

10/6 

Thanh Hóa 1-1 Halida 
Thanh Hóa - Đồng Tháp 0-0 Cao Lãnh 

Tự Do 0-0 Huda Huế - Đà Nẵng 0-4 Chi Lăng 
16/6 

Bình Dương 1-0 
Becamex 

Bình 
Dương 

- Hà Nội - 
ACB 2-1 Hàng Đẫy 

Pleiku 0-1 Hoàng Anh 
Gia Lai - 

Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
2-2 Thiên Trường 

10/3 

Vinh 2-1 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

- 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

0-1 Quân khu 7 

Hàng Đẫy 1-1 Hòa Phát 
Hà Nội - Pisico - 

Bình Định 2-3 Quy Nhơn 
11/3 

Long An 3-1 Đồng Tâm 
Long An - Khatoco 

Khánh Hòa 1-2 Nha Trang 

17/6 

17/3 Thiên Trường 1-1 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- Hòa Phát 

Hà Nội 2-0 Hàng Đẫy 

Hàng Đẫy 0-2 Hà Nội - 
ACB - Pisico - 

Bình Định 0-2 Quy Nhơn 

Pleiku 2-0 Hoàng Anh 
Gia Lai - 

TMN. 
Cảng Sài 

Gòn 
2-2 Quân khu 7 

Cao Lãnh 0-0 Đồng Tháp - Đồng Tâm 
Long An 2-2 Long An 

Nha Trang 2-1 Khatoco 
Khánh Hòa - Đà Nẵng 1-0 Chi Lăng 

18/3 

Vinh 2-3 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

- Huda Huế 1-1 Tự Do 

28/7 



Thanh Hóa 0-0 Halida 
Thanh Hóa - 

Becamex 
Bình 

Dương 
1-3 Bình Dương 27/7 

Hàng Đẫy 2-2 Hà Nội - 
ACB - Halida 

Thanh Hóa 2-0 Thanh Hóa 

Quy Nhơn 0-0 Pisico - 
Bình Định - 

Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
0-4 Thiên Trường 

Chi Lăng 1-0 Đà Nẵng - Đồng Tháp 0-0 Cao Lãnh 

Tự Do 0-1 Huda Huế - Hoàng Anh 
Gia Lai 1-2 Pleiku 

24/3 

Vinh 0-0 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

- Khatoco 
Khánh Hòa 2-1 Nha Trang 

Bình Dương 4-3 
Becamex 

Bình 
Dương 

- Đồng Tâm 
Long An 1-1 Long An 

25/3 

Quân khu 7 2-0 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

- Hòa Phát 
Hà Nội 1-2 Hàng Đẫy 

1/8 

31/3 Hàng Đẫy 0-0 Hòa Phát 
Hà Nội - Huda Huế 1-2 Tự Do 

Thiên Trường 0-1 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- Hà Nội - 

ACB 1-1 Hàng Đẫy 

Long An 0-1 Đồng Tâm 
Long An - Halida 

Thanh Hóa 0-2 Thanh Hóa 

Quân khu 7 2-2 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

- Pisico - 
Bình Định 1-1 Quy Nhơn 

Chi Lăng 3-1 Đà Nẵng - 
Becamex 

Bình 
Dương 

0-0 Bình Dương 

Cao Lãnh 3-3 Đồng Tháp - 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

1-1 Vinh 

1/4 

Pleiku 0-3 Hoàng Anh 
Gia Lai - Khatoco 

Khánh Hòa 3-1 Nha Trang 

5/8 

5/4 Nha Trang 2-1 Khatoco 
Khánh Hòa - Hòa Phát 

Hà Nội 0-2 Hàng Đẫy 

7/4 Hàng Đẫy 0-0 Hà Nội - 
ACB - Đồng Tâm 

Long An 1-2 Long An 

Thanh Hóa 1-
1(1) 

Halida 
Thanh Hóa - Đà Nẵng 3-4 Chi Lăng 

Thiên Trường 4-1 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- 

TMN. 
Cảng Sài 

Gòn 
3-4 Quân khu 7 

Quy Nhơn 2-0 Pisico - 
Bình Định - Huda Huế 2-4 Tự Do 

Vinh 1-3 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

- 
Becamex 

Bình 
Dương 

0-2 Bình Dương 

8/4 

Cao Lãnh 0-2 Đồng Tháp - Hoàng Anh 
Gia Lai 0-1 Pleiku 

8/8 

14/4 Quân khu 7 2-1 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

- Hà Nội - 
ACB 1-3 Hàng Đẫy 12/8 



Tự Do 3-2 Huda Huế - 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
1-2 Thiên Trường 

Vinh 0-1 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

- Halida 
Thanh Hóa 2-1 Thanh Hóa 

Nha Trang 1-0 Khatoco 
Khánh Hòa - Pisico - 

Bình Định 0-1 Quy Nhơn 

Bình Dương 2-1 
Becamex 

Bình 
Dương 

- Hoàng Anh 
Gia Lai 0-2 Pleiku 

Hàng Đẫy 2-3 Hòa Phát 
Hà Nội - Đồng Tháp 0-0 Cao Lãnh 

15/4 Chi Lăng 2-0 Đà Nẵng - Đồng Tâm 
Long An 0-2 Long An 

Long An 0-0 Đồng Tâm 
Long An - 

TCDK - 
Sông Lam 
Nghệ An 

4-2 Vinh 

21/4 

Bình Dương 1-1 
Becamex 

Bình 
Dương 

- Hòa Phát 
Hà Nội 1-1 Hàng Đẫy 

Hàng Đẫy 1-1 Hà Nội - 
ACB - Đà Nẵng 2-2 Chi Lăng 

Tự Do 1-1 Huda Huế - 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

1-4 Quân khu 7 

Thiên Trường 2-1 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- Khatoco 

Khánh Hòa 0-4 Nha Trang 

Pleiku 2-2 Hoàng Anh 
Gia Lai - Halida 

Thanh Hóa 0-2 Tự Do(3) 

22/4 

Quy Nhơn 2-1 Pisico - 
Bình Định - Đồng Tháp 4-0 Cao Lãnh 

18/8 

Quân khu 7 3-1 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

- Khatoco 
Khánh Hòa 1-1 Nha Trang 

28/4 

Quy Nhơn 0-0 Pisico - 
Bình Định - 

Becamex 
Bình 

Dương 

2-
4(4 Bình Dương 

Hàng Đẫy 2-1 Hà Nội - 
ACB - Huda Huế 3-2 Tự Do 

Chi Lăng 2-2 Đà Nẵng - 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

1-1 Vinh 

Cao Lãnh 0-1 Đồng Tháp - 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
0-1 Thiên Trường 

Thanh Hóa 2-1 Halida 
Thanh Hóa - Hòa Phát 

Hà Nội 1-2 Hàng Đẫy 

26/8 

29/4 

Long An 3-0 Đồng Tâm 
Long An - Hoàng Anh 

Gia Lai 2-2 Pleiku 25/8 

4/5 Hàng Đẫy 1-2 Hòa Phát 
Hà Nội - Đồng Tâm 

Long An 0-4 Long An 31/8 

5/5 Bình Dương 3-1 
Becamex 

Bình 
Dương 

- 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
0-1 Thiên Trường 

6/5 Vinh 3-0 TCDK - - Hà Nội - 1-1 Hàng Đẫy 

1/9 



Sông Lam 
Nghệ An 

ACB 

Nha Trang 0-0 Khatoco 
Khánh Hòa - Huda Huế 1-0 Tự Do 

Pleiku 1-0 Hoàng Anh 
Gia Lai - Đà Nẵng 1-2 Chi Lăng 

Quân khu 7 0-0 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

- Đồng Tháp 3-1 Cao Lãnh 

Thanh Hóa 2-1 Halida 
Thanh Hóa - Pisico - 

Bình Định 0-0 Quy Nhơn 

Hàng Đẫy 1-0 Hà Nội - 
ACB - Khatoco 

Khánh Hòa 2-3 Nha Trang 

Pleiku 2-2 Hoàng Anh 
Gia Lai - 

TCDK - 
Sông Lam 
Nghệ An 

0-3 Vinh 

Tự Do 1-1 Huda Huế - Đồng Tháp 2-2 Cao Lãnh 

Bình Dương 3-1 
Becamex 

Bình 
Dương 

- 
TMN. 

Cảng Sài 
Gòn 

1-1 Quân khu 7 

12/5 

Thiên Trường 0-0 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- Halida 

Thanh Hóa 1-0 Chi Lăng (3) 

Quy Nhơn 2-1 Pisico - 
Bình Định - Đồng Tâm 

Long An 0-2 Long An 
13/5 

Chi Lăng 1-1 Đà Nẵng - Hòa Phát 
Hà Nội 1-3 Hàng Đẫy 

4/9 

Vinh 1-2 
TCDK - 

Sông Lam 
Nghệ An 

- Hòa Phát 
Hà Nội 2-2 Hàng Đẫy 

19/5 

Long An 3-2 Đồng Tâm 
Long An - 

Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
2-1 Thiên Trường 

Hàng Đẫy 2-1 Hà Nội - 
ACB - Hoàng Anh 

Gia Lai 0-1 Pleiku 

Tự Do 0-2 Huda Huế - 
Becamex 

Bình 
Dương 

1-3 Bình Dương 

Chi Lăng 0-2 Đà Nẵng - Pisico - 
Bình Định 1-3 Quy Nhơn 

20/5 

Quân khu 7 2-
0(2) 

TMN. 
Cảng Sài 

Gòn 
- Halida 

Thanh Hóa 2-2 Chi Lăng(3) 

21/05 Cao Lãnh 2-1 Đồng Tháp - Khatoco 
Khánh Hòa 1-2 Nha Trang 

16/9 

26/5 Thiên Trường 0-0 
Đạm Phú 
Mỹ Nam 

Định 
- Đà Nẵng 1-1 Chi Lăng 

Cao Lãnh 3-1 Đồng Tháp - Hà Nội - 
ACB 0-1 Hàng Đẫy 

Hàng Đẫy 1-0 Hòa Phát 
Hà Nội - Hoàng Anh 

Gia Lai 1-6 Pleiku 

Nha Trang 0-1 Khatoco 
Khánh Hòa - 

Becamex 
Bình 

Dương 
0-1 Bình Dương 

27/5 

Quy Nhơn 0-1 Pisico - 
Bình Định 

- TCDK - 
Sông Lam 

1-3 Vinh 

23/9 



Nghệ An 

Thanh Hóa 1-0 Halida 
Thanh Hóa - Huda Huế 0-0 Tự Do 

28/5 Long An 2-2 Đồng Tâm 
Long An - 

TMN. 
Cảng Sài 

Gòn 
2-2 Quân khu 7 

 
(1) Do để khán giả tràn vào sân, Halida Thanh Hóa bị xử thua 0-3 và bị phạt 10 triệu đồng. 
 
(2) Trận đấu dừng lại ở phút thứ 65 vì Cổ động viên đội Halida Thanh Hóa nổi loạn (tỷ số khi 
dừng trận đấu là 2-0). Ban tổ chức quyết định 2 đội phải đá nốt 25 phút trên sân Chi Lăng ngày 
1/6/2007. Sau đó Halida Thanh Hoá đã chấp nhận thua 0-2 và không đá lại. 
 
(3) Sau khi để ra tình trạng cổ động viên đuổi đánh cầu thủ đội khách TCDK-Sông Lam Nghệ An 
ở lượt trận 20 ( ngày 12 tháng 08 năm 2007). Halida Thanh Hoá bị phạt 50 triệu đồng và phải đá 
3 trận trên sân trung lập không có khán giả. 
 
(4) Kết quả trận đấu này đã chính thức đưa Becamex Bình Dương lên ngôi vô địch trước 4 vòng 
đấu  
 

Bảng xếp hạng chung cuộc 
TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Điểm BT BTSK BB HS TV TĐ 
1 B. Bình Dương 26 16 7 3 55 42 13 22 20 45 3 
2 Đồng Tâm.LA 26 12 8 6 44 44 19 29 15 34 4 
3 HAGL 26 12 5 9 41 40 15 33 7 44 3 
4 Đạm Phú Mỹ NĐ 26 10 8 8 38 35 15 31 4 40 3 
5 Đà Nẵng 26 9 10 7 37 33 10 28 5 52 2 
6 Pisico-Bình Định 26 10 6 10 36 34 18 36 -2 47 1 
7 TCDK - SLNA 26 8 11 7 35 38 18 35 3 47 1 
8 TMN-CSG 26 8 10 8 34 41 15 40 1 50 2 
9 Halida T.Hóa 26 8 10 8 34 27 12 30 -3 46 2 

10 K.Khánh Hòa 26 10 4 12 34 30 10 31 -1 43 3 
11 Hà Nội - ACB 26 8 7 11 31 30 13 36 -6 44 0 
12 Hòa Phát Hà Nội 26 7 9 10 30 31 13 41 -10 61 2 
13 Đồng Tháp 26 3 11 12 20 21 10 35 -14 36 1 
14 Huda Huế 26 4 8 14 20 25 10 44 -19 34 0 
 
Kết quả chung cuộc 
Đội vô địch: Becamex Bình Dương 
Đội hạng nhì: Đồng Tâm Long An  
Đội hạng ba: Hoàng Anh Gia Lai  
Hai đội xuống hạng: Đồng Tháp, Huda Huế  
Đội đi đấu play-off (thứ 12): Hoà Phát Hà Nội  
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất:  Almeida (Đà Nẵng-16 bàn)  
Huấn luyện viên xuất sắc nhất:  Lê Thụy Hải (Becamex Bình Dương)  
Cầu thủ xuất sắc nhất:  Lê Công Vinh (Sông Lam Nghệ An)  
Giải phong cách: Pisico Bình Định  
Giải câu lạc bộ cổ động viên tốt nhất: Hội cổ động viên Bóng đá Bình Dương  
 
Đấu play-off 
(Giữa đội xếp thứ 12 giải chuyên nghiệp và đội xếp thứ 3 giải hạng nhất) 
 

28/9/2007  
Hòa Phát Hà Nội 2–1 An Giang 

15h30 
Ghi bàn: Williams 20'& 87'  Ghi bàn: Alphonse 31' 

(phản lưới nhà) 

SVĐ Chi Lăng, Đà Nẵng 
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ 



 
Kết quả: Hòa Phát Hà Nội được thi đấu tại V-League 2008 


